
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ngành Khóa học Quyết định trúng tuyển
Điểm 

LV

Điểm TB 

chung học tập
Vào sổ cấp bằng

Số hiệu 

bằng
Ghi chú

1 Ninh Thị Hồng 22/12/1991 Nam Định Nữ
Kinh tế chính 

trị
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013

A 3.19 3404-2016/KT QM025638

2 Cấn Thị Thùy Linh 13/11/1989 Hà Nội Nữ
Kinh tế chính 

trị
QH-2013-E

304/QĐ-ĐHKT ngày 
25/02/2014

A 3.34 3405-2016/KT QM025639

3 Đàm Yến Nhi 07/10/1989 Quãng Ngãi Nữ
Kinh tế chính 

trị
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013

A 3.31 3406-2016/KT QM025640

4 Nguyễn Thị Vân Anh 03/05/1986 Hà Nội Nữ Kinh tế quốc tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.67 3407-2016/KT QM025641

5 Lê Trung Hiếu 12/02/1990 Hải Phòng Nam Kinh tế quốc tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.32 3408-2016/KT QM025642

6 Trần Thị Thanh Ly 18/08/1990 Thái Bình Nữ Kinh tế quốc tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.35 3409-2016/KT QM025643

7 Nguyễn Hùng Cường 04/04/1981 Hà Nội Nam
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013

A 3.14 3410-2016/KT QM025644

8 Hoàng Văn Đức 15/06/1982
Phủ Lý, Hà 

Nam
Nam

Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 2.98 3411-2016/KT QM025645

9 Phí Thị Thu Hằng 27/12/1989 Hà Nội Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013

B+ 3.26 3412-2016/KT QM025646

10 Lê Minh Khương 18/07/1977 Hưng Yên Nam
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

2196/QĐ-ĐHKT ngày 
07/10/2013

B+ 2.81 3413-2016/KT QM025647

11 Nguyễn Việt Tùng 02/02/1991 Hà Nội Nam
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013

A 2.80 3414-2016/KT QM025648

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
(Kèm theo Quyết định số  5715/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
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12 Phan Thị Hà Thơ 19/05/1991 Hà Tĩnh Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013

A 2.99 3415-2016/KT QM025649

13 Vũ Thành Trang 25/07/1989 Hải Dương Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013

A 3.22 3416-2016/KT QM025650

14 Đỗ Thị Gấm 05/10/1990 Bắc Ninh Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
B+ 2.83 3417-2016/KT QM025651

15 Đặng Văn Hảo 12/02/1981 Hà Nội Nam
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.18 3418-2016/KT QM025652

16 Vũ Thị Hoàng Yến 14/11/1991 Ninh Bình Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.13 3419-2016/KT QM025653

17 Nguyễn Xuân Phương 11/10/1978 Lào Cai Nam Quản lý kinh tế QH-2011-E
2702/QĐ-ĐHKT ngày 

21/12/2011
A+ 3.04 3420-2016/KT QM025654

18 Nguyễn Quốc Anh 08/12/1981 Hà Tĩnh Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 3.28 3421-2016/KT QM025655

19 Tạ Đức Dũng 22/04/1977 Phú Thọ Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.27 3422-2016/KT QM025656

20 Trần Nguyễn Dũng 13/07/1983 Tuyên Quang Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.24 3423-2016/KT QM025657

21 Nguyễn Văn Đức 07/04/1967 Nghệ An Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.10 3424-2016/KT QM025658

22 Dương Hồng Hải 26/03/1983 Phú Thọ Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.05 3425-2016/KT QM025659

23 Hoàng Trung Hảo 15/09/1969 Phú Thọ Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.21 3426-2016/KT QM025660
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24 Phạm Việt Hòa 28/12/1982 Phú Thọ Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A+ 3.32 3427-2016/KT QM025661

25 Nguyễn Tùng Lâm 01/05/1972 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 2.95 3428-2016/KT QM025662

26 Nguyễn Văn Luyến 12/09/1979 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 3.02 3429-2016/KT QM025663

27 Kiều Đình Phương 22/02/1981 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 2.94 3430-2016/KT QM025664

28 Ngô Thị Minh Phượng 04/07/1973 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 3.02 3431-2016/KT QM025665

29 Phạm Hoàng Thảo 23/09/1987 Quảng Ninh Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 2.95 3432-2016/KT QM025666

30 Trần Thị Thúy 19/06/1973 Hải Dương Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.26 3433-2016/KT QM025667

31 Vũ Thị Phương 10/10/1979 Nam Định Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.03 3434-2016/KT QM025668


